
BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG 

CƯ R4 – GOLDMARK CITY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO QUỸ TÒA VÀ DANH SÁCH NỘP QUỸ TÒA 

  Kính gửi Quý cư dân tòa R4 Goldmark City 

BQT R4 xin được gửi tới Quý cư dân báo cáo quỹ tòa và danh sách 

cư dân đã nộp quỹ tòa nhà đến ngày 31/05/2025 

1. Tổng hợp thu chi quỹ tòa cập nhật từ ngày 27/07/2024 đến ngày 

31/05/2025: 

Diễn giải  Thu  Chi Tồn 

BQT khóa 2 chuyển tiền tồn quỹ 18,936,862   

Tổng số thu quỹ từ cư dân (theo danh sách đính 

kèm) 
89,500,000   

Thu đặt standee 14,000,000   

Thu tiền tài trợ (BIDV, Kone) 62,000,000   

Thu lãi tiền trên tk 100,370   

Chi từ T07.2024-31.05.2025 theo file đính kèm  23,697,250  

CỘNG PHÁT SINH 184,537,232 23,697,250 160,839,982 

 

2. Phần thu chi ngoài danh mục đến ngày 31/05/2025: 

STT 
NGÀY 

THÁNG 
DIỄN GIẢI THU CHI TỒN 

1 18/11/2024 Thu tiền bán dây cáp cũ 13,027,000  13,027,000 

2 17/12/2024 

Thanh toán tiền sơn lại 4 điều hòa 

2 sảnh AB  2,500,000 10,527,000 

3 22/01/2025 

Chi tiền in băng rôn, dây thép 

tuyên truyền không đỗ xe ngoài 

đường sau R4A  1,100,000 9,427,000 

4 14/02/2025 

Chi tiền mua đèn tinh dầu, tinh 

dầu xông 2 sảnh tầng 1 R4  3,230,000 6,197,000 

5 14/02/2025 

Thu tiền R3 chuyển in băng rôn, 

dây thép tuyên truyền không đỗ 

xe ngoài đường sau R3 550,000  6,747,000 

  CỘNG PHÁT SINH 13,577,000 6,830,000 6,747,000 

 

                                                                                        NGƯỜI LẬP BIỂU 

  

                                                                                          ĐỖ THỊ LƯƠNG 



STT
NGÀY 

THÁNG
DIỄN GIẢI THU CHI TỒN

CỘNG PHÁT SINH 184,537,232      23,697,250         160,839,982        

1 27/07/2024 Chị Chi chuyển quỹ tòa nhà 18,936,862        18,936,862          

2 08/08/2024

GH S2 đặt standee sảnh R4B từ 08/08-

09/09 1,000,000          19,936,862          

3 10/08/2024

Học viện Noel đặt standee sảnh R4B từ 

10/08-10/09 1,000,000          20,936,862          

4 11/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 11/08 theo 

danh sách đóng quỹ 4,500,000          25,436,862          

5 12/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 12/08 theo 

danh sách đóng quỹ 9,000,000          34,436,862          

6 13/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 13/08 theo 

danh sách đóng quỹ 4,000,000          38,436,862          

7 14/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 14/08 theo 

danh sách đóng quỹ 6,500,000          44,936,862          

8 15/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 15/08 theo 

danh sách đóng quỹ 4,500,000          49,436,862          

9 16/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 16/08 theo 

danh sách đóng quỹ 500,000             49,936,862          

10 17/08/2024

Joo Clinnic đặt standee sảnh R4B từ 

17/08-17/09 1,000,000          50,936,862          

11 18/08/2024 Lãi tiền gửi T08.2024 1,807                 50,938,669          

12 19/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 19/08 theo 

danh sách đóng quỹ 1,500,000          52,438,669          

13 20/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 20/08 theo 

danh sách đóng quỹ 3,000,000          55,438,669          

14 21/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 21/08 theo 

danh sách đóng quỹ 1,500,000          56,938,669          

15 23/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 23/08 theo 

danh sách đóng quỹ 13,500,000        70,438,669          

16 23/08/2024

Chuyển trả lại căn 2316 R4 do chuyển 

tiền quỹ tòa 2 lần 500,000              69,938,669          

17 24/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 24/08 theo 

danh sách đóng quỹ 5,500,000          75,438,669          

18 25/08/2024

Trịnh Thu Hà thanh toán tiền đặt 

standee từ 25/08-25/09 1,000,000          76,438,669          

19 26/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 26/08 theo 

danh sách đóng quỹ 2,500,000          78,938,669          

QUỸ TÒA NHÀ R4



STT
NGÀY 

THÁNG
DIỄN GIẢI THU CHI TỒN

20 26/08/2024 Ngân hàng BIDV tài trợ trung thu 2024 5,000,000          83,938,669          

21 27/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 27/08 theo 

danh sách đóng quỹ 7,500,000          91,438,669          

22 28/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 28/08 theo 

danh sách đóng quỹ 1,000,000          92,438,669          

23 29/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 29/08 theo 

danh sách đóng quỹ 500,000             92,938,669          

24 30/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 30/08 theo 

danh sách đóng quỹ 500,000             93,438,669          

25 31/08/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 31/08 theo 

danh sách đóng quỹ 1,500,000          94,938,669          

26 01/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 01/09 theo 

danh sách đóng quỹ 500,000             95,438,669          

27 04/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 04/09 theo 

danh sách đóng quỹ 1,500,000          96,938,669          

28 05/09/2024 Chi tiền mua đồ trang trí trung thu 2024 1,249,250           95,689,419          

29 05/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 05/09 theo 

danh sách đóng quỹ 1,500,000          97,189,419          

30 09/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 09/09 theo 

danh sách đóng quỹ 500,000             97,689,419          

31 09/09/2024 Chi mua bánh kẹo tổ chức trung thu 4,170,000           93,519,419          

32 10/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 10/09 theo 

danh sách đóng quỹ 1,500,000          95,019,419          

33 10/09/2024 Cty thang máy KONE tài trợ trung thu 2,000,000          97,019,419          

34 10/09/2024 Chi mua bánh kẹo tổ chức trung thu 318,000              96,701,419          

35 12/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 12/09 theo 

danh sách đóng quỹ 2,000,000          98,701,419          

36 13/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 13/09 theo 

danh sách đóng quỹ 9,000,000          107,701,419        

37 14/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 14/09 theo 

danh sách đóng quỹ 4,000,000          111,701,419        

38 17/09/2024

Thanh toán tiền chi phí mua đồ trang trí 

trung thu 760,000              110,941,419        

39 17/09/2024

Chi tiền các con có thành tích trong học 

tập 2024 12,100,000         98,841,419          

40 18/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 18/09 theo 

danh sách đóng quỹ 500,000             99,341,419          

41 19/09/2024

Joo Clinnic đặt standee sảnh R4B từ 

19/09-19/10 1,000,000          100,341,419        

42 20/09/2024

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 20/09 theo 

danh sách đóng quỹ 500,000             100,841,419        



STT
NGÀY 

THÁNG
DIỄN GIẢI THU CHI TỒN

43 21/09/2024 Lãi tiền gửi T09.2024 10,035               100,851,454        

44 09/10/2024

Chuyển tiền hỏi thăm đám hiếu Chú 

Dũng 2115 500,000              100,351,454        

45 09/10/2024 Mua 60 cờ tổ quốc treo quanh hàng rào 1,140,000           99,211,454          

46 17/10/2024

Joo Clinnic đặt standee sảnh R4AB từ 

19/10-19/11 2,000,000          101,211,454        

47 19/10/2024 Lãi tiền gửi T10.2024 9,735                 101,221,189        

48 25/10/2024 Thu tiền đặt standee 1,000,000          102,221,189        

49 13/11/2024 Thu tiền đặt standee 1,000,000          103,221,189        

50 16/11/2024 Lãi tiền gửi T11.2024 9,889                 103,231,078        

51 22/11/2024

Thanh toán tiền thử nghiệm mẫu nước 

sinh hoạt 510,000              102,721,078        

52 21/12/2024 Lãi tiền gửi T12.2024 13,598               102,734,676        

53 18/01/2025 Lãi tiền gửi T01.2025 10,739               102,745,415        

54 14/02/2025

Chi mua 2 thùng rác để sảnh R4B, in 

dán thông báo không đỗ xe dưới đường 2,450,000           100,295,415        

55 16/02/2025 Lãi tiền gửi T02.2025 10,636               100,306,051        

56 16/03/2025 Lãi tiền gửi T03.2025 10,262               100,316,313        

57 17/03/2025 Thu tiền đặt standee 1,000,000          101,316,313        

58 31/03/2025 Thu tiền đặt standee 1,000,000          102,316,313        

59 17/04/2025 Thu tiền đặt standee 1,000,000          103,316,313        

60 17/04/2025 Lãi tiền gửi T04.2025 12,985               103,329,298        

61 08/05/2025 Thu tiền đặt standee 1,000,000          104,329,298        

62 18/05/2025 Lãi tiền gửi T05.2025 10,684               104,339,982        

63 22/05/2025

Tổng tiền nộp quỹ tòa ngày 23/05 theo 

danh sách đóng quỹ 500,000             104,839,982        

64 26/05/2025 Thu tiền đặt standee 1,000,000          105,839,982        

65 27/05/2025 Ngân hàng Vietin tài trợ quỹ cư dân 55,000,000        160,839,982        



STT
NGÀY 

THÁNG
SỐ CĂN SỐ TẦNG HỌ TÊN THU Ghi chú

89,500,000       

1 21/08/2024 0613 06 Vũ Mạnh Hà 500,000            

2 20/08/2024 0614 06 Tạ Thanh Bình 500,000            

3 27/08/2024 0709 07 Phạm Hoa Nam 500,000            

4 13/08/2024 0801 08 Tăng Thị Thu Hằng 500,000            

5 12/08/2024 0803 08 Vũ Thị Giang Hương 500,000            

6 12/08/2024 0804 08 Trần Thị Minh Hiền 500,000            

7 23/08/2024 0805 08 Tạ Đức Hiền 500,000            

8 12/08/2024 0806 08 Trịnh Thanh Thủy 500,000            

9 12/08/2024 0809 08 Dương Thị Khánh Tùng 500,000            

10 12/08/2024 0810 08 Dương Thị Hà 500,000            

11 12/08/2024 0811 08 Trần Thị Ngọc Linh 500,000            

12 12/08/2024 0813 08 Vũ Đình Phúc 500,000            Nộp lần 1

13 14/08/2024 0813 08 Vũ Đình Phúc 2,000,000         Nộp lần 2

14 12/08/2024 0815 08 Trần Thị Thu Phương 500,000            

15 12/08/2024 0816 08 Phạm Thị Mai Anh 500,000            

16 13/09/2024 0901 09 Lưu Trọng Hanh 500,000            

17 15/08/2024 0902 09 Ngô Phương Hồng 500,000            

18 14/09/2024 0903 09 Dương Thị Thu Yến 500,000            

19 31/08/2024 0904 09 Nguyễn Thanh Liêm 500,000            

20 15/08/2024 0905 09 Trần Thị Thanh Phương 500,000            

21 14/09/2024 0906 09 500,000            

22 14/09/2024 0907 09 Nguyễn Tú Anh 500,000            

23 11/08/2024 0908 09 Nguyễn Phi Công 500,000            

24 14/09/2024 0912 09 Giang Thanh Nghĩa 500,000            

25 23/08/2024 0914 09 Lê Thị Hồng Hạnh 500,000            

26 18/09/2024 0915 09 Nguyễn Thị Thu Hương 500,000            

27 13/08/2024 1002 10 Bùi Ngọc Hùng 500,000            

28 13/08/2024 1003 10 Nguyễn Thị Thanh Tâm 500,000            

29 14/09/2024 1008 10 Phạm Thị Diệp 500,000            

30 23/08/2024 1009 10 Nguyễn Thị Hồng Diệp 500,000            

31 20/08/2024 1010 10 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 500,000            

32 26/08/2024 1011 10 Hà Thị Minh Hải 500,000            Nộp lần 1

33 05/09/2024 1011 10 Hà Thị Minh Hải 500,000            Nộp lần 2

34 24/08/2024 1101 11 Bùi Huy Hiệp 500,000            

35 27/08/2024 1116 11 Phạm Thị Thu Hương 500,000            

36 09/09/2024 1206 12 Nguyễn Thị Hồng Lan 500,000            

37 27/08/2024 1209 12 Hoàng Huê Linh 500,000            

38 22/05/2025 1213 12 Trần Thị Thu Hồng 500,000            

39 26/08/2024 12A01 12A Đặng Thị Minh Dung 500,000            

40 26/08/2024 12A08 12 Nguyễn Thị Hương 500,000            

41 27/08/2024 12B13 12B Trần Thị Dung 500,000            

42 30/08/2024 1502 15 Nguyễn Thị Mai 500,000            

43 10/09/2024 1601 16 Lê Thị Bích Thanh 500,000            

DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ TÒA

CỘNG PHÁT SINH



STT
NGÀY 

THÁNG
SỐ CĂN SỐ TẦNG HỌ TÊN THU Ghi chú

44 23/08/2024 1606 16 Vũ Thị Thu Hằng 500,000            

45 10/09/2024 1607 16 Đàm Đức Huy 500,000            

46 10/09/2024 1608 16 Chu Thị Lan 500,000            

47 05/09/2024 1609 16 Đỗ Thị Hồng Nga 500,000            

48 23/08/2024 1701 17 Tống Ngọc Hoa 500,000            

49 23/08/2024 1707 17 Nguyễn Khánh Toàn 500,000            

50 23/08/2024 1709 17 Tống Đức Huy 500,000            

51 23/08/2024 1711 17 Lê Thanh Quân 500,000            

52 23/08/2024 1713 17 Hồ Văn Tú 500,000            

53 23/08/2024 1714 17 Phạm Văn Nhật 500,000            

54 23/08/2024 1804 18 Nguyễn Thị Như Quỳnh 500,000            

55 13/09/2024 1906 19 Đỗ Thị Liên 500,000            

56 04/09/2024 2108 21 Đỗ Hữu Tuấn Long 500,000            

57 20/08/2024 2115 21 Nguyễn Thị Phương Anh 500,000            

58 20/09/2024 2203 22 Nguyễn Đức Thủy Chung 500,000            

59 12/08/2024 2204 22 Nguyễn Thị Thu Hương 500,000            

60 13/08/2024 2206 22 Nguyễn Hữu Biên 500,000            

61 23/08/2024 2208 22 Lê Thị Lan 500,000            

62 13/09/2024 2216 22 Ngô Văn Chiến 500,000            

63 15/08/2024 2303 23 Nguyễn Văn Thiều 500,000            

64 14/08/2024 2304 23 Đỗ Thị Phương Lan 500,000            

65 23/08/2024 2305 23 Nguyễn Tiến Cương 500,000            

66 15/08/2024 2306 23 Đặng Lê Minh 500,000            

67 15/08/2024 2307 23 Lê Quang Thảo 500,000            

68 15/08/2024 2308 23 Mai Thanh Vân 500,000            

69 23/08/2024 2315 23 Nguyễn Thị Hưng 500,000            

70 14/08/2024 2316 23 Nguyễn Thị Thu Hà 500,000            

 Nộp 2 lần đã ck 

trả lại 1 lần 

71 19/08/2024 2316 23 Trần Minh Tuấn 500,000            

 Nộp 2 lần đã ck 

trả lại 1 lần 

72 11/08/2024 2403 24 Đinh Thị Hà 500,000            

73 24/08/2024 2405 24 Nguyễn Duy Thịnh 500,000            

74 23/08/2024 2414 24 Nguyễn Thị Lý 500,000            

75 23/08/2024 2416 24 Nguyễn Thị Lý 500,000            

76 12/09/2024 2501 25 Nguyễn Thị Hồng 500,000            

77 31/08/2024 2504 25 Trần Quốc Tuấn 500,000            

78 27/08/2024 2507 25 Khuất Thị Hồng Thanh 500,000            

79 14/08/2024 2509 25 Nguyễn Đức Thịnh 500,000            

80 29/08/2024 2510 25 Đặng Thị Thoa 500,000            

81 12/08/2024 2514 25 Nguyễn Tuấn Thanh 500,000            

82 12/09/2024 2604 26 Nguyễn Ngọc Chiến 500,000            

83 13/09/2024 2607 26 Phạm Quang Tiến 500,000            

84 24/08/2024 2901 29 Nguyễn Ngọc Phong 500,000            

85 24/08/2024 2902 29 Ngô Thị Hương 500,000            

86 24/08/2024 2904 29 Nguyễn Thiều Hoa 500,000            

87 04/09/2024 2905 29 Đinh Văn Hải 500,000            

88 24/08/2024 2907 29 Phạm Hồng Thanh 500,000            



STT
NGÀY 

THÁNG
SỐ CĂN SỐ TẦNG HỌ TÊN THU Ghi chú

89 04/09/2024 2908 29 Đinh Văn Hải 500,000            

90 24/08/2024 2909 29 Nguyễn Văn Nhưỡng 500,000            

91 24/08/2024 2911 29 Nguyễn Thị Oanh 500,000            

92 24/08/2024 2912 29 Dương Duy Long 500,000            

93 23/08/2024 2914 29 Lê Thị Hồng Hạnh 500,000            

94 24/08/2024 2916 29 Đinh Văn Hải 500,000            

95 20/08/2024 3005 30 Nguyễn Thành Trung 500,000            

96 13/09/2024 3007 30 Phạm Thị Nguyệt 500,000            

97 13/09/2024 3010 30 Nguyễn Thị Nga 500,000            

98 13/09/2024 3012 30 Nguyễn Thị Dung 500,000            

99 13/09/2024 3014 30 Chu Thị Quyên 500,000            

100 23/08/2024 3015 30 Lê Quang Đạo 500,000            

101 12/08/2024 3101 31 Nghiêm Thị Hương 500,000            

102 11/08/2024 3104 31 Lê Tuấn Ngọc 500,000            

103 11/08/2024 3105 31 Trịnh Thị Thanh Huyền 500,000            

104 27/08/2024 3106 31 Nguyễn Thị Nga 500,000            

105 11/08/2024 3107 31 Đào Thị Thu Mai 500,000            

106 11/08/2024 3109 31 Đỗ Hoàng Thi 500,000            

107 23/08/2024 3110 31 Trương Thị Hồng Thơm 500,000            

108 11/08/2024 3112 31 Nguyễn Thị Việt 500,000            

109 14/08/2024 3113 31 Nguyễn Thị Thu Thảo 500,000            

110 11/08/2024 3114 31 Nguyễn Việt Hùng 500,000            

111 15/08/2024 3115 31 Ngô Thế Vinh 500,000            

112 27/08/2024 3207 32 Lê Thị Huyền Trang 500,000            

113 19/08/2024 3209 32 Đỗ Mạnh Cường 500,000            

114 01/09/2024 3210 32 Nguyễn Thị Thoa 500,000            

115 23/08/2024 3215 32 Phạm Văn Điệp 500,000            

116 23/08/2024 3216 32 Đỗ Gia Cường 500,000            

117 26/08/2024 3301 33 Nguyễn Thị Bình 500,000            

118 12/08/2024 3302 33 Trương Văn Kiên 500,000            

119 23/08/2024 3303 33 Vương Đình Bảy 500,000            

120 27/08/2024 3304 33 Nguyễn Đỗ Hà 500,000            

121 28/08/2024 3305 33 Đỗ Thị Ngọc Dung 500,000            

122 27/08/2024 3306 33 Trần Thị Tùng Linh 500,000            

123 23/08/2024 3307 33 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 500,000            

124 27/08/2024 3309 33 Nguyễn Thị Hội 500,000            

125 15/08/2024 3310 33 Trần Đức Thọ 500,000            

126 27/08/2024 3311 33 Nguyễn Đức Duy 500,000            

127 28/08/2024 3312 33 Nguyễn Phương Liên 500,000            

128 26/08/2024 3313 33 Nguyễn Phương Liên 500,000            

129 27/08/2024 3315 33 Trần Đức Thịnh 500,000            

130 27/08/2024 3316 33 Phùng Đức Chinh 500,000            

131 13/09/2024 3402 34 Trần Thị Thu Hà 500,000            

132 24/08/2024 3409 34 Đào Thu Hà 500,000            

133 14/09/2024 3410 34 500,000            

134 13/09/2024 3411 34 500,000            

135 14/09/2024 3413 34 500,000            



STT
NGÀY 

THÁNG
SỐ CĂN SỐ TẦNG HỌ TÊN THU Ghi chú

136 13/09/2024 3416 34 Lê Thị Mai Vinh 500,000            

137 20/08/2024 3502 35 Lê Thị Thúy 500,000            

138 13/09/2024 3504 35 Trần Quang Đức 500,000            

139 13/09/2024 3505 35 Nguyễn Minh Phương 500,000            

140 13/09/2024 3506 35 Phan Thị Mai 500,000            

141 13/09/2024 3509 35 Lê Văn Thái 500,000            

142 05/09/2024 3511 35 Đặng Thị Yến 500,000            

143 14/08/2024 3512 35 Trần Văn Giang 500,000            

144 13/09/2024 3513 35 Nguyễn Thanh Minh 500,000            

145 27/08/2024 3514 35 Phạm Thị Mai Anh 500,000            

146 13/09/2024 3515 35 Trần Thị Mai Anh 500,000            

147 23/08/2024 3601 36 Nguyễn Quốc Hoàng 500,000            

148 23/08/2024 3604 36 Đặng Tiền Phương 500,000            

149 23/08/2024 3605 36 Nguyễn Thị Nhâm 500,000            

150 12/09/2024 3607 36 Trần Văn Điệp 500,000            

151 19/08/2024 3609 36 Nguyễn Thị Thu Hương 500,000            

152 12/09/2024 3612 36 Nguyễn Thị Thanh Xuân 500,000            

153 13/09/2024 3616 36 Hoàng Ngọc Đức 500,000            

154 12/08/2024 3701 37 Bùi Thị Hà 500,000            

155 15/08/2024 3702 37 Đặng Thị Huệ 500,000            

156 27/08/2024 3703 37 Phạm Xuân Thái 500,000            

157 14/08/2024 3706 37 Phạm Thị Xinh 500,000            

158 14/08/2024 3709 37 Lý Anh Hoa 500,000            

159 14/08/2024 3710 37 Trần Thị Kim Chi 500,000            

160 20/08/2024 3711 37 Nguyễn Thị Hằng 500,000            

161 12/08/2024 3716 37 Đỗ Thị Lương 500,000            

162 23/08/2024 3810 38 Đồng Thị Linh 500,000            

163 12/08/2024 3903 39 N Sơn 500,000            

164 21/08/2024 3904 39 Nguyễn Ánh Hồng 500,000            

165 31/08/2024 3906 39 Đỗ Thị Minh Huệ 500,000            

166 14/09/2024 3907 39 Trần Thị Thu Hằng 500,000            

167 21/08/2024 3910 39 Trương Mạnh Kiên 500,000            

168 12/08/2024 3913 39 Đỗ Thị Ngọc Lan 500,000            

169 11/08/2024 3914 39 Hồ Thu Vân 500,000            

170 14/08/2024 3915 39 Phạm Tuấn Minh 500,000            

171 16/08/2024 3916 39 Đinh Thị Hoài Thu 500,000            

172 13/08/2024 4002 40 Nguyễn Nho Bắc 500,000            

173 13/08/2024 4003 40 Trần Tuấn Anh 500,000            

174 12/08/2024 4004 40 Nguyễn Hữu Hưng 500,000            

175 13/08/2024 4011 40 Nguyễn Thuc Kiên 500,000            

176 13/08/2024 4016 40 Hoàng Lý Thị Thu Hiền 500,000            


